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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI LĂNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 Bản án số:08/2021/HS-ST 

    Ngày 14 - 4 -2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Khánh

 

 Các Hội thẩm nhân dân:   

          Ông Nguyễn Trung Văn. 

          Ông Lê Xuân Trường. 

     Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ánh Phương, Thư ký Toà án nhân dân huyện 

H, tỉnh Quảng Trị. 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên 

toà: Ông Lê Đức Bát - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Hợp tác xã Ph, xã H, huyện H, 

tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

08/2021/TLST- HS ngày 26/3/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

09/2021/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:  

        Nguyễn Bá Nhật H (tên gọi khác: B), sinh ngày 03 tháng 5 năm 1983 tại 

Quảng Trị; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn K, xã H, 

huyện H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Bá T, sinh năm 1961 và bà Ngô Thị H, sinh năm 1964; có vợ Phan Thị 

Hà L, sinh năm 1986 và 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, 

tiền sự: Không. 

         Nhân thân: Ngày 04/02/2020, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Quảng Trị khởi tố bị can về tội “ Gá bạc” theo khoản 1 Điều 322 của Bộ luật 

Hình sự, đến ngày 29/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 

tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000đồng. 

          Hiện nay bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú theo vụ án nói trên, có mặt tại phiên tòa.  

   Bị hại: Bà Dương Thị V, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện H, 

tỉnh Quảng Trị (đã chết). 

 

  Người đại diện hợp pháp của bà Dương Thị Vân: 

 - Bà Dương Thị T, sinh năm 1952; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị (mẹ ruột bà V). 
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 - Ông Nguyễn Ph, sinh năm 1972; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị (chồng bà V). 

 - Anh Nguyễn Thành Tr, sinh năm 1995; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện H, 

tỉnh Quảng Trị (con đẻ bà V). 

  - Chị Nguyễn Thị Thủy Ng, sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện 

H, tỉnh Quảng Trị (con đẻ bà V). 

  - Người đại diện theo ủy quyền của bà Dương Thị T, anh Nguyễn Thành 

Tr, chị Nguyễn Thị Thủy Ng là ông Nguyễn Ph, sinh năm 1972; địa chỉ: Thôn 

K, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị (theo giấy ủy quyền ngày 25/9/2020), ông Ph 

có mặt. 

  Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Nguyễn Bá T, 

sinh năm 1961; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

Ngƣời làm chứng: 

- Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1972; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện H, 

tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

- Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1977; địa chỉ: Thôn K, xã H, huyện H, 

tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 18/7/2020, Nguyễn Bá Nhật H điều khiển xe 

môtô BKS: 74F1- 000.01 lưu thông trên Tỉnh lộ 582B, theo hướng từ Quốc lộ 

1A về xã H, khi đến Km 07+ 985 thuộc địa phận thôn K, xã H, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị, lúc này trời tối, tầm nhìn bị hạn chế nhưng H không giảm tốc độ để 

có thể dừng lại một cách an toàn, mà vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy nên va 

chạm vào bà Dương Thị V, sinh năm 1974 đang đi bộ phía trước cùng chiều, 

gây tại nạn. Hậu quả: Bà Dương Thị V chết.  

 Sau tai nạn, nồng độ cồn đo được trong hơi thở của Nguyễn Bá Nhật H là 

0,000mg/L. 

  Tại bản kết luận giám định số 570/KLGĐ-PC09  ngày 27/7/2020 của 

Phòng PC09 Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Nguyên nhân chết của bà Dương 

Thị V là do chấn thương sọ não. 

   Tại bản  kết luận định giá tài sản số 27/KL-HDĐGTA ngày 20/11/2020 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện H kết luận: Thiệt hại 

của xe mô tô 74F1 – 000.01 là 308.000đồng 

  Bản cáo trạng số 02/2021/CT-VKSHL  ngày 13/01/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện H, tỉnh Quảng Trị truy tố Nguyễn Bá Nhật H (tên gọi khác: 

B) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a 

khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự. 

  Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố 

đối với bị cáo Nguyễn Bá Nhật H về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ" và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 3 Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình 
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sự, xử phạt Nguyễn Bá Nhật H từ 06 đến 09 tháng tù, thời gian chấp hành hình 

phạt tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại đã thỏa 

thuận về việc bồi thường thiệt hại, các bên không có yêu cầu gì thêm nên không 

xem xét, riêng tiền cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Thị Thủy T, các bên thỏa 

thuận vào ngày mồng 2 hàng tháng, kể từ tháng 10/2020, mỗi tháng bị cáo cấp 

dưỡng nuôi cháu Tiên 750.000đồng cho đến lúc cháu T đủ 18 tuổi. Xét thấy, 

việc thỏa thuận này là đúng với quy định của pháp luật nên đề nghị Hội đồng 

xét xử ghi nhận.  

Về vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ:  01 xe môtô BKS: 74F1- 

000.01, nhãn hiệu YAMAHA; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô BKS: 

74F1- 000.01 mang tên Nguyễn Bá T; 01 đôi dép nhựa màu đỏ; 01 áo thun màu 

xanh; 01 quần dài thun màu xanh đã trả lại cho chủ sở hữu và không có ai yêu 

cầu gì thêm nên không xem xét giải quyết. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí cấp dưỡng 

theo quy định của pháp luật. 

   Tại phần tranh luận: Bị cáo; người đại diện hợp pháp của bị hại không có 

ý kiến tranh luận.  

  Lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình 

phạt.  

 

   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện H, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố: Ngày 13/01/2021, Tòa án nhân dân huyện H thụ lý vụ án 

hình sự sơ thẩm số 02/2021/TLST-HS đối với bị cáo Nguyễn Bá Nhật H bị truy tố 

về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 

Điều 260 Bộ luật hình sự. Ngày 26/02/2021, Tòa án nhân dân huyện H ban hành 

Quyết định số 01/2021/HSST – QĐ về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung với nội 

dung: Làm rõ tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông ngày 18/7/2020 thì giấy phép 

lái xe của bị cáo Nguyễn Bá Nhật H còn giá trị sử dụng hay không. Ngày 

23/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện H có Văn bản số 01/VKSHL khẳng định 

việc truy tố Nguyễn Bá Nhật H theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ và chuyển lại toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện H để xét xử 

theo thẩm quyền. Sau khi thụ lý vụ án lần hai, Tòa án nhân dân huyện H đưa vụ án 

ra xét xử theo thủ tục chung.  

  Đối với các hành vi, quyết định tố tụng khác của cơ quan cảnh sát điều tra 

công an huyện H, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đều thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

  [2]. Về nội dung vụ án: Vào khoảng 20 giờ, ngày 18 tháng 7 năm 2020, 

Nguyễn Bá Nhật H đã có hành vi điều khiển xe mô tô BKS 74F1- 000.01 lưu 
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thông trên Tỉnh lộ 582B theo hướng Quốc lộ 1A về xã H, huyện H, tỉnh Quảng 

Trị, khi đến Km 07+985 thuộc địa phận thôn K, xã H, lúc này trời tối, tầm nhìn 

bị hạn chế nhưng bị cáo không giảm tốc để có thể dừng lại một cách an toàn, mà 

vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy nên va chạm vào bà Dương Thị V, sinh năm 

1974 đang đi bộ trước cùng chiều, gây tại nạn. Hậu quả, bà Dương Thị V chết, 

xe môtô BKS: 74F1- 000.01 bị thiệt hại 308.000 đồng, nồng độ cồn đo được 

trong hơi thở của bị cáo là 0,000mg/L.  

 Lỗi của bị cáo đã vi phạm vào khoản 2 Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT-

BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ giao thông vận tải quy định về tốc độ và 

khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông 

trên đường bộ, với lỗi vi phạm và hậu quả xảy ra, hành vi của Nguyễn Bá Nhật 

H đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự.  

[3]. Về tình tiết tăng nặng: Không có.  

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại 

phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo; bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại; 

bị hại cũng có lỗi là đi bộ trên làn đường dành cho xe cơ giới; đại diện hợp pháp 

của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5]. Mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng 

năng. Tuy nhiên, ngày 29/01/2021, bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử 

phạt 12 tháng tù về tội “Gá bạc”, do đó, bị cáo không đủ điều kiện để được 

hưởng án treo mà phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

 [6]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình 

bị hại số tiền 130.000.000 đồng, không ai yêu cầu gì thêm nên không xem xét 

giải quyết.  

Đối với phần cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Thị Thủy T, giữa bị cáo và 

đại diện hợp pháp của bị hại thỏa thuận và đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận, 

vào ngày mùng 02 hàng tháng, kể từ tháng 10/2020, mỗi tháng bị cáo cấp 

dưỡng nuôi cháu Nguyễn Thị Thủy T 750.000 đồng cho đến khi cháu T đủ 18 

tuổi. Xét thấy, sự thỏa thuận giữa bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại 

là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức 

xã hội nên cần chấp nhận.  

Ông Nguyễn Bá T không yêu cầu bồi thường về thiệt hại xe môtô BKS: 

74F1- 000.01 nên không xem xét giải quyết. 

[7]. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ: 01 xe môtô BKS: 

74F1- 000.01, nhãn hiệu YAMAHA; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô 

BKS: 74F1- 000.01 mang tên Nguyễn Bá T; 01 đôi dép nhựa màu đỏ; 01 áo 

thun màu xanh; 01 quần dài thun màu xanh  cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện H đã trả lại cho chủ sở hữu và không có ai yêu cầu gì thêm nên không 

xem xét giải quyết. 

  [8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí cấp 

dưỡng theo quy định của pháp luật.  

   Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Áp dụng:  Điểm a khoản 1 Điều 260; Điều 38; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 

51 và khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự. 

  1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Nhật H (tên gọi khác: B) phạm tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

   2. Xử phạt: Nguyễn Bá Nhật H 06 (sáu) tháng tù giam, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt đi thi hành án.  

     3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 48 của Bộ luật Hình sự, 

Điều 584, 586, 591 của Bộ luật Dân sự, ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và 

người đại diện hợp pháp của bị hại: Vào ngày mồng 02 hàng tháng, kể từ tháng 

10/2020, mỗi tháng bị cáo cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Thị Thủy T 

750.000đồng cho đến lúc cháu Tiên đủ 18 tuổi. 

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải 

trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành 

án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

  4. Áp dụng Điều 23; điểm b khoản 6 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: 

Buộc bị cáo Nguyễn Bá Nhật H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và 150.000đồng án phí cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Thị Thủy T. 

          Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án 

này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./. 

 

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                                                                                      

                                                                                        

 

  

                                                                              Lê Thanh Khánh 

     
 

Nơi nhận: 
- TA,VKS tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- CA, VKS, THADS huyện H; 

- Bị cáo; 

- Người đại diện hợp pháp của hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên   

  quan đến vụ án; 

- THA hình sự; 

- Lưu hồ vụ án. 
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